
HỆ THỐNG BIỂU

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch  số                         /KH-UBND, ngày           tháng 12 năm 2023 của 

Uỷ ban nhân dân huyện)
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TỔNG SỐ             779.430,0             275.628,0             275.628,0 

1 Vốn NSNN             779.430,0             275.628,0             275.628,0 

a) Vốn ngân sách địa phương             606.206,9             180.900,0             180.900,0 

-
Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư ngoài cân đối

ngân sách địa phương
            221.000,0             101.000,0             101.000,0 

-
Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư trong cân đối

ngân sách địa phương
              20.645,0               11.900,0               11.900,0 

-
Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết

ngân sách huyện
            364.561,9               68.000,0               68.000,0 

Chi tiết tại 

biểu số 03

b) Vốn các Chương trình MTQG             173.223,1               94.728,0               94.728,0 

- Vốn trong nước             173.223,1               94.728,0               94.728,0 

+ Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới              86.404,1              62.130,0              62.130,0 
Chi tiết tại 

biểu số 04

+
Vốn Chương trình MTQG phát triển vùng kinh tế -

 xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
             86.819,0              32.598,0              32.598,0 

Chi tiết tại 

biểu số 05

- Vốn nước ngoài

2

Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để

đầu tư theo quy định của pháp luật

Nhu cầu kế 

hoạch năm 2024

Kế hoạch năm 

2024

Chi tiết tại 

biểu số 02

Ghi chú

Biểu số 01

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG, CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2024 HUYỆN YÊN THẾ

(Kèm theo Kế hoạch  số                         /KH-UBND, ngày           tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Nguồn vốn

KH đầu tư 

trung hạn giai 

đoạn 2021-2025
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Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Thanh toán 

nợ XDCB

Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Thanh toán 

nợ XDCB

TỔNG SỐ      336.804,0      286.135,0      149.029,2     139.645,0     241.645,0     241.645,0                   -                    -      112.900,0     112.900,0                   -       111.900,0 

A Ngân sách tỉnh hỗ trợ ngoài cân đối      260.000,0      260.000,0      133.800,0     133.800,0     221.000,0     221.000,0                   -                    -      101.000,0     101.000,0                   -       101.000,0 

I Lĩnh vực giao thông      260.000,0      260.000,0      133.800,0     133.800,0     221.000,0     221.000,0                   -                    -      101.000,0     101.000,0                   -       101.000,0 

(1)
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau

năm 2024
     260.000,0      260.000,0      133.800,0     133.800,0     221.000,0     221.000,0                   -                    -      101.000,0     101.000,0                   -       101.000,0 

-

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn

Bố Hạ đi qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế

đến trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc

(huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn)

Thị trấn Bố 

Hạ, xã 

Đông Sơn

2021-

2024

UBND huyện 

(Đại diện Ban 

QLDA ĐTXD 

huyện)

2307/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2021
     260.000,0      260.000,0      133.800,0     133.800,0     221.000,0     221.000,0    101.000,0     101.000,0     101.000,0 

B
Ngân sách tỉnh hỗ trợ trong cân đối ngân

sách nhà nước
       76.804,0        26.135,0        15.229,2          5.845,0       20.645,0       20.645,0                   -                    -         11.900,0       11.900,0                   -         10.900,0 

I
Lĩnh vực hỗ trợ theo Nghị quyết số 

36/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
       72.304,0        25.135,0        15.229,2          5.845,0       19.645,0       19.645,0                   -                    -         10.900,0       10.900,0                   -         10.900,0 

1
Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào

sử dụng đến ngày 31/12/2023
       14.990,0        13.990,0        11.845,0          5.845,0          8.500,0          8.500,0                   -                    -           2.655,0         2.655,0                   -           2.655,0 

-
Nhà làm việc liên cơ quan Đảng - Đoàn thể

huyện Yên Thế

thị trấn 

Phồn 

Xương

2021-

2023

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

8205/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2021; 

4816/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2022 

       14.990,0        13.990,0      11.845,00          5.845,0          8.500,0          8.500,0         2.655,0         2.655,0         2.655,0 

2
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong

năm 2024
       57.314,0        11.145,0          3.384,2                   -         11.145,0       11.145,0                   -                    -           8.245,0         8.245,0                   -           8.245,0 

-
Cải tạo, nâng câp đường trục xã Đồng Hưu

- Đông Sơn, huyện Yên Thế

xã Đồng 

Hưu, Đông 

Sơn

2023-

2024

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

2242/QĐ-UBND 

ngày 08/6/2023 
     52.851,00        7.645,00        2.584,2         7.645,00       7.645,00         4.745,0         4.745,0         4.745,0 

-
Trường mầm non Tam Tiến; Hạng mục:

Tường rào, lát sân, nhà để xe, nhà bảo vệ

xã Tam 

Tiến

2023-

2024

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

1768/QĐ-UBND 

ngày 21/4/2023 
       1.844,00        1.500,00            300,0         1.500,00       1.500,00         1.500,0         1.500,0         1.500,0 

-
Xây dựng trường THCS Đông Sơn; Hạng

mục: Lát sân, nhà để xe

Xã Đông 

Sơn

2023-

2024

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

1770/QĐ-UBND 

ngày 21/4/2023 
       2.619,00        2.000,00            500,0         2.000,00       2.000,00         2.000,0         2.000,0         2.000,0 

II
Vôn hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình

trụ sở Công an xã
         4.500,0          1.000,0                   -                     -            1.000,0          1.000,0                   -                    -           1.000,0         1.000,0                   -                    -   

Phân bổ khi có 

Quyết định phê 

duyệt dự án

1 Các dự án dự kiến khởi công năm 2024          4.500,0          1.000,0                   -                     -            1.000,0          1.000,0                   -                    -           1.000,0         1.000,0                   -                    -   

-
Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã 

Đông Sơn

Xã Đông 

Sơn

2024-

2025

UBND xã Đông 

Sơn

920/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2023
         4.500,0          1.000,0          1.000,0          1.000,0         1.000,0         1.000,0 

Chủ đầu tư Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NS tỉnh

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NS tỉnh

Đã bố trí vốn đến hết KH 

năm 2023
KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 Dự kiến kế hoạch 2024

Ghi chúSố quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Biểu số 02

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (NGÂN SÁCH TỈNH)

(Kèm theo Kế hoạch  số                         /KH-UBND, ngày           tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Thời 

gian KC-

HT

Quyết định đầu tư
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Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Thanh toán 

nợ XDCB

Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Thanh toán 

nợ XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TỔNG SỐ         409.604,1     356.005,1       147.455,0      110.106,0        364.561,9        314.912,9                  -                   -            68.000,0            68.000,0                  -         17.542,0 

A
CHI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, QUY 

HOẠCH ĐẤT ĐAI
            1.868,8         1.868,8              800,0             800,0            1.700,0           1.700,0                  -                   -                 900,0                 900,0                  -              900,0 

1 Các dự án khởi công mới năm 2024             1.868,8         1.868,8              800,0             800,0            1.700,0           1.700,0                  -                   -                 900,0                 900,0                  -              900,0 

-
Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 

huyện Yên Thế

Huyện Yên 

Thế

2022-

2023

Phòng Tài nguyên 

và MT

 4557/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2023 
            1.868,8         1.868,8              800,0             800,0            1.700,0           1.700,0               900,0                 900,0            900,0 

B
LĨNH VỰC GPMB, XÂY DỰNG 

HẠ TẦNG
        269.266,0     269.266,0         70.756,0        70.756,0        237.193,9        237.193,9                  -                   -            39.560,0            39.560,0                  -           1.500,0 

1 Chuẩn bị đầu tư           27.218,0       27.218,0          21.250,0          21.250,0             800,00               800,00                  -                   -   

-
Điểm dân cư thôn Tân An, xã An 

Thượng

Huyện Yên 

Thế

2023-

2024

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

901/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
          27.218,0       27.218,0          21.250,0          21.250,0             800,00               800,00 

2
Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa 

vào sử dụng đến ngày 31/12/2023
          14.994,0       14.994,0         12.000,0        12.000,0          13.500,0          13.500,0                  -                   -            1.500,00            1.500,00                  -         1.500,00 

-
Điểm dân cư trung tâm xã Đồng Vương 

(giai đoạn 1)

Huyện Yên 

Thế

2021-

2023

Trung tâm 

PTQĐ&QLTT 

GTXDMT

 7711/QĐ-UBND  

ngày 29/10/2021; 

4531/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2022  

          14.994,0       14.994,0         12.000,0        12.000,0          13.500,0          13.500,0            1.500,0              1.500,0         1.500,0 

3
Các dự án dự kiến hoàn thành năm

2024
        115.389,0     115.389,0         50.018,0        50.018,0          90.778,9          90.778,9                  -                   -            11.260,0            11.260,0                  -                   -   

-
Khu dân cư bản Quỳnh Lâu xã Tam 

Tiến

2023-

2025

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

4217/QĐ-UBND 

ngày 13/10/2023
          58.968,0       58.968,0              500,0             500,0          40.000,0          40.000,0          10.000,0            10.000,0 

  KP GPMB vay 

Quỹ đất tỉnh  

-
Khu đô thị kết hợp tái định cư khu di 

tích lịch sử HHT

thị trấn 

Phồn Xương

2022-

2024

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

 2525/QĐ-UBND 

ngày 04/7/2022  
          56.421,0       56.421,0         49.518,0        49.518,0          50.778,9          50.778,9          1.260,00            1.260,00 

4
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành

sau năm 2024
        111.665,0     111.665,0           8.738,0          8.738,0        111.665,0        111.665,0                  -                   -            26.000,0            26.000,0                  -                   -   

-
Khu đô thị số 2 trung tâm thị trấn Bố 

Hạ (giáp trường THPT TT Bố Hạ)

Huyện Yên 

Thế

2022-

2025

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

3687/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2023
      111.665,0       111.665,0           8.738,0          8.738,0        111.665,0        111.665,0          26.000,0            26.000,0 

 KP GPMB vay 

Quỹ đất tỉnh 

C
LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN

NINH
                            -               4.500,0            500,0                   -                    -                 500,0              500,0                  -                   -                 500,0                 500,0                  -                   -   

*
Các dự án dự kiến hoàn thành năm

2024
            4.500,0            500,0                   -                    -                 500,0              500,0                  -                   -                 500,0                 500,0                  -   

Trong đó: 

NS huyện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS huyện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS huyện

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Biểu số 03

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (NGÂN SÁCH HUYỆN)

(Kèm theo Kế hoạch  số                         /KH-UBND, ngày           tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NS huyện

Quyết định đầu tư

Thời gian 

KC-HT
Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Đã bố trí vốn đến hết KH 

năm 2023

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Bố trí 

theo nguyên tắc tiết kiệm trong đầu tư công là 90% TMĐT 

đối với dự án nhóm C; 85% đối với dự án nhóm B)

Dự kiến kế hoạch vốn 2024

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)
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Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Thanh toán 

nợ XDCB

Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Thanh toán 

nợ XDCB

Trong đó: 

NS huyện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS huyện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS huyện

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Stt Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NS huyện

Quyết định đầu tư

Thời gian 

KC-HT
Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Đã bố trí vốn đến hết KH 

năm 2023

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Bố trí 

theo nguyên tắc tiết kiệm trong đầu tư công là 90% TMĐT 

đối với dự án nhóm C; 85% đối với dự án nhóm B)

Dự kiến kế hoạch vốn 2024

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

-
Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã 

Đông Sơn

Xã Đông 

Sơn

2024-

2025

UBND xã Đông 

Sơn

920/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2023
            4.500,0            500,0               500,0              500,0               500,0                 500,0 

 Phân bổ khi có 

Quyết định phê 

duyệt dự án 

D LĨNH VỰC GIÁO DỤC           59.330,3       59.330,3         29.550,0        29.550,0          49.239,0          49.239,0                  -                   -        17.342,406        17.342,406                  -       9.842,406                        -   

1
Công trình đã hoàn thành, quyết 

toán
            3.450,3         3.450,3           2.800,0          2.800,0            3.285,0           3.285,0                  -                   -             448,406             448,406                  -          448,406 

- Nhà Hiệu bộ trường TH Tiến Thắng
xã Tiến 

Thắng

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

999/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2022
            3.450,3         3.450,3           2.800,0          2.800,0            3.285,0           3.285,0           448,406             448,406        448,406  Đã QT 

2
Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa 

vào sử dụng đến ngày 31/12/2023
          42.206,0       42.206,0         26.750,0        26.750,0          36.144,0          36.144,0                  -                   -              9.394,0              9.394,0                  -           9.394,0                        -   

-

Xây dựng nhà hiệu bộ + phòng chức 

năng + sân, cổng, tường rào trường 

THCS Đồng Hưu

Xã Đồng 

Hưu

2022-

2023

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

2539,QĐ-UBND 

ngày 05/7/2022
          14.999,0       14.999,0         12.750,0        12.750,0          13.500,0          13.500,0               750,0                 750,0            750,0 

-
Nhà đa năng trường THCS Hoàng Hoa 

Thám

TT Phồn 

Xương

2023-

2024

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

 4789/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022 
            5.000,0         5.000,0           3.000,0          3.000,0            4.050,0           4.050,0            1.050,0              1.050,0         1.050,0 

-
Xây mới 3 phòng học trường mầm non 

Đồng Vương

xã Đồng 

Vương

2022-

2023

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

 4790/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022 
            2.700,0         2.700,0           1.500,0          1.500,0            2.430,0           2.430,0               930,0                 930,0            930,0 

-
Xây mới 2 phòng chức năng; bếp ăn 

một chiều trường mầm non Tam Hiệp
xã Tam Hiệp

2022-

2023

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

 4791/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022 
            1.760,0         1.760,0           1.000,0          1.000,0            1.584,0           1.584,0               584,0                 584,0            584,0 

-
Xây dựng 08 phòng chức năng, phòng 

học bộ môn trường tiểu học Tam Hiệp
xã Tam Hiệp

2022-

2023

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

 4792/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022 
            6.641,0         6.641,0           3.000,0          3.000,0            5.400,0           5.400,0            2.400,0              2.400,0         2.400,0 

-
Xây dựng 03 phòng học khu chính 

trường tiểu hoc Tam Tiến
xã Tam Tiến

2022-

2023

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

 4793/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022 
            2.500,0         2.500,0           1.500,0          1.500,0            2.250,0           2.250,0               750,0                 750,0            750,0 

-
Xây dựng 06 phòng học, chức năng 

trường THCS Đồng Kỳ
xã Đồng Kỳ

2022-

2023

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

 4794/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022 
            5.068,0         5.068,0           2.000,0          2.000,0            4.050,0           4.050,0            2.050,0              2.050,0         2.050,0 

-
Xây mới 4 phòng chức năng trường 

THCS Tam Hiệp
xã Tam Hiệp

2022-

2023

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

 4795/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022 
            3.538,0         3.538,0           2.000,0          2.000,0            2.880,0           2.880,0               880,0                 880,0            880,0 

*
Các dự án dự kiến khởi công mới

năm 2024
          13.674,0       13.674,0                   -                    -              9.810,0           9.810,0                  -                   -              7.500,0              7.500,0                  -                   -   

-
Xây mới 4 phòng chức năng trường 

THCS An Thượng

2024-

2025

Ban QLDA 

ĐTXD huyện
            5.068,0         5.068,0            2.880,0           2.880,0            2.500,0              2.500,0 

-
Xây mới 06 phòng chức năng trường 

THCS Đồng Vương

2024-

2025

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

4722/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2023
            5.068,0         5.068,0            4.050,0           4.050,0            3.000,0              3.000,0 

-
Xây mới 4 phòng chức năng trường 

THCS Canh Nậu

2024-

2025

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

4721/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2023
            3.538,0         3.538,0            2.880,0           2.880,0            2.000,0              2.000,0 

E LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG           16.425,0       11.425,0         14.050,0          9.000,0          14.780,0           9.730,0                  -                   -                 730,0                 730,0                  -              730,0                        -   

1
Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa 

vào sử dụng đến ngày 31/12/2023
          16.425,0       11.425,0         14.050,0          9.000,0          14.780,0           9.730,0                  -                   -                 730,0                 730,0                  -              730,0                        -   
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Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Thanh toán 

nợ XDCB

Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Thanh toán 

nợ XDCB

Trong đó: 

NS huyện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS huyện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS huyện

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Stt Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NS huyện

Quyết định đầu tư

Thời gian 

KC-HT
Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Đã bố trí vốn đến hết KH 

năm 2023

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Bố trí 

theo nguyên tắc tiết kiệm trong đầu tư công là 90% TMĐT 

đối với dự án nhóm C; 85% đối với dự án nhóm B)

Dự kiến kế hoạch vốn 2024

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

-
Xây dựng nhà lớp học Trung tâm chính 

trị huyện

2022-

2023

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

 7902/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2021;  

387 QĐ-UBND 

ngày 29/4/2022  

          14.925,0         9.925,0         13.050,0          8.000,0          13.430,0           8.380,0               380,0                 380,0            380,0 

 Đối ứng dự án 

Thực hiện theo 

NQ số 

36/2020/NQ-

HĐND của 

HĐND tỉnh 

-
 Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc liên cơ 

quan UBND huyện

2022-

2023

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

 4797/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022 
            1.500,0         1.500,0           1.000,0          1.000,0            1.350,0           1.350,0               350,0                 350,0            350,0 

E

Đối ứng Dự án đầu tư xây dựng công

trình ngầm, cầu dân sinh trên địa

bàn vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc

Giang, giai đoạn 2022 - 2025

          14.613,0         2.613,0         12.000,0                  -            13.150,0           1.150,0                  -                   -              1.150,0              1.150,0                  -           1.150,0 

1
Công trình hoàn thành trong năm

2024
          14.613,0         2.613,0         12.000,0                  -            13.150,0           1.150,0                  -                   -              1.150,0              1.150,0                  -           1.150,0 

-

Đầu tư xây dựng công trình ngầm dân

sinh trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi huyện Yên Thế

Các xã 

Đồng 

Vương, 

Đồng Tiến 

Canh Nậu

2022-

2024

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

7900/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2021
          14.613,0         2.613,0         12.000,0          13.150,0           1.150,0            1.150,0              1.150,0         1.150,0 

F
Đối ứng công trình thược hiện

Chương trình MTQG
          43.601,0       11.002,0         20.299,0                  -            43.601,0          11.002,0                  -                   -          3.419,594          3.419,594                  -       3.419,594 

-

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường xã

Đồng Vương đi xã Đồng Tiến, huyện

Yên Thế

2022-

2024

Ban QLDA ĐTXD 

huyện

4137/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2022
            10.039,0         1.813,0           5.200,0          10.039,0           1.813,0            1.000,0              1.000,0         1.000,0 

-

Dự án cải tạo, nâng cấp Trường phổ

thông dân tộc nội trú huyện Yên Thế:

hạng mục: phòng ở nội trú cho học sinh

nội trú; Công trình vệ sinh, nước sạch;

Nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa dân

tộc; Phòng học thông thường và phòng

học bộ môn; Các công trình phụ trợ

(tường bao, lát sân...)

2022-

2024

Ban QLDA ĐTXD 

huyện

3399/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2022
            33.562,0         9.189,0         15.099,0          33.562,0           9.189,0        2.419,594          2.419,594     2.419,594 

H

Hỗ trợ các xã xây dựng Nông thôn 

mới theo Nghị Quyết HĐND huyện 

(thực hiện trong năm 2024)

                            -                       -                   -                     -                    -              4.398,0           4.398,0                  -                   -              4.398,0              4.398,0                  -                   -   

I Xã Đông Sơn             3.410,0            350,0                   -                    -                 350,0              350,0                  -                   -                 350,0                 350,0 

-
Cứng hóa tuyến phần trăm đi ao gà 

thôn Vi Sơn
2024

UBND xã Đông 

Sơn

937/QĐ-UBND ngày 

11/12/2023
               310,00             50,0                 50,0                50,0                 50,0                   50,0 

- Khu thể thao thôn Đồi Hồng 2024
UBND xã Đông 

Sơn

934/QĐ-UBND ngày 

11/12/2023
               500,00             50,0                 50,0                50,0                 50,0                   50,0 

-
Nhà văn hóa và Công trình phụ trợ thôn 

Ao Cạn
2024

UBND xã Đông 

Sơn

939/QĐ-UBND ngày 

11/12/2023
            1.150,00            100,0               100,0              100,0               100,0                 100,0 

- Nhà văn hóa thôn Đông Kênh 2024
UBND xã Đông 

Sơn

938/QĐ-UBND ngày 

11/12/2023
               900,00            100,0               100,0              100,0               100,0                 100,0 
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ứng trước

Thanh toán 

nợ XDCB

Thu hồi các 
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Trong đó: 

NS huyện
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Trong đó: NS huyện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS huyện

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Stt Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NS huyện

Quyết định đầu tư
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Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Bố trí 

theo nguyên tắc tiết kiệm trong đầu tư công là 90% TMĐT 

đối với dự án nhóm C; 85% đối với dự án nhóm B)

Dự kiến kế hoạch vốn 2024

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

- Khu thể thao thôn Đông Kênh 2024
UBND xã Đông 

Sơn

935/QĐ-UBND ngày 

11/12/2023
               550,00             50,0                 50,0                50,0                 50,0                   50,0 

II Xã Tân Sỏi             1.858,0            334,0                   -                    -                 334,0              334,0                  -                   -                 334,0                 334,0 

-
Cứng hóa kênh mương từ mương cứng 

đến cống đê đồng rông thôn Chè
2024 UBND xã Tân Sỏi

1179/QĐ-UBND

ngày 24/11/2023
               918,00            124,0               124,0              124,0               124,0                 124,0 

-
Cứng hóa kênh mương thôn Chiềng, 

Phú Bản, Chè (khu cửa Am)
2024 UBND xã Tân Sỏi

1187/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2023
               940,00            210,0               210,0              210,0               210,0                 210,0 

III Xã An Thượng                     -                   -                     -                    -                 360,0              360,0                  -                   -                 360,0                 360,0                  -                   -   

-
Cải tạo, nâng cấp kênh từ kè ông Ân 

đến đến đồi ông Tân Cầu Thầy  
2024

UBND xã An 

Thượng
                60,0                60,0                 60,0                   60,0 

- Xây dựng nhà văn hóa thôn Tân An 2024
UBND xã An 

Thượng
              100,0              100,0               100,0                 100,0 

- Xây dựng nhà văn hóa thôn An Châu 2024
UBND xã An 

Thượng
              100,0              100,0               100,0                 100,0 

- Xây dựng nhà văn hóa thôn Non Sáu 2024
UBND xã An 

Thượng
              100,0              100,0               100,0                 100,0 

IV Xã Đồng Hưu               12.983,0            1.514,0                        -                         -                  1.514,0                1.514,0                      -                       -                  1.514,0                  1.514,0                      -                       -   

- Xây mới nhà văn hóa thôn Suối Dọc 2024
UBND xã Đồng 

Hưu

1072/UBND ngày 

171/2023
            1.060,00               100,0                   100,0                   100,0               100,0                     100,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Bãi Gianh 2024
UBND xã Đồng 

Hưu

 1073/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2023 
               950,00               100,0                   100,0                   100,0               100,0                     100,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Trại Mới 2024
UBND xã Đồng 

Hưu

 1074/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2023 
              1.320,0               100,0                   100,0                   100,0               100,0                     100,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Thái Hà 2024
UBND xã Đồng 

Hưu

 1075/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2023 
            1.050,00               100,0                   100,0                   100,0               100,0                     100,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Ao Gáo 2024
UBND xã Đồng 

Hưu

 1076/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2023 
               950,00               100,0                   100,0                   100,0               100,0                     100,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Đèo Cà 2024
UBND xã Đồng 

Hưu

 1077/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2023 
               950,00               100,0                   100,0                   100,0               100,0                     100,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Đèo Sặt 2024
UBND xã Đồng 

Hưu

 1078/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2023 
               950,00               100,0                   100,0                   100,0               100,0                     100,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Trại Tre 2024
UBND xã Đồng 

Hưu

 1079/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2023 
            1.050,00               100,0                   100,0                   100,0               100,0                     100,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Mỏ Hương 2024
UBND xã Đồng 

Hưu

 1080/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2023 
            1.323,00               100,0                   100,0                   100,0               100,0                     100,0 

- Sân thể thao xã Đồng Hưu 2024
UBND xã Đồng 

Hưu

 1081/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2023 
            1.260,00               300,0                   300,0                   300,0               300,0                     300,0 

-

Cưng hóa kênh mương  cửa ông Long đi cửa 

ông Bình Trại Vanh, cửa ông Tháo, cửa ông 

Tâm Ao Gáo

2024
UBND xã Đồng 

Hưu

 1090/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2023 
               960,00               140,0                   140,0                   140,0               140,0                     140,0 

-
Cưng hóa kênh mương tửa ông Văn đi ông 

Thọ Suối Dọc, đồi trong Trại Mơi đi Gia Bình
2024

UBND xã Đồng 

Hưu

 1091/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2023 
               680,00               102,0                   102,0                   102,0               102,0                     102,0 

-

Cưng hóa kênh mương ừ cửa ông Thể đi bà 

Tuyến Đèo Sặt,  ông chiến đi ông Phông Đèo 

Cà

2024
UBND xã Đồng 

Hưu

 1092/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2023 
               480,00                 72,0                     72,0                     72,0                 72,0                       72,0 
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cả các nguồn 

vốn)

V Xã Đồng Lạc                     -                   -                     -                    -                 200,0              200,0                  -                   -                 200,0                 200,0                  -                   -   

 - Kênh mương thôn Tiếu đi thôn Đền 
UBND xã Đồng 

Lạc
                  120,0                   120,0               120,0                     120,0 

 - Cứng hóa kênh mương nội đồng thôn Vàng
UBND xã Đồng 

Lạc
                    80,0                     80,0                 80,0                       80,0 

VI Xã Tân Hiệp           11.896,0         1.640,0                   -                    -              1.640,0           1.640,0                  -                   -              1.640,0              1.640,0                  -                   -   

- Nhà Văn hóa thôn Đồng Gia
UBND xã Tân 

Hiệp

948/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
               700,00             100,0                100,0                100,0               100,0                   100,0 

- Nhà Văn hóa thôn Đồng Bài
UBND xã Tân 

Hiệp

1215/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2023
               850,00             100,0                100,0                100,0               100,0                   100,0 

- Nhà văn hóa thôn Hoàng Long
UBND xã Tân 

Hiệp

1216/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2023
               850,00             100,0                100,0                100,0               100,0                   100,0 

- Nhà Văn hóa thôn Đồng Tâm
UBND xã Tân 

Hiệp

1217/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2023
               850,00             100,0                100,0                100,0               100,0                   100,0 

- Nhà văn hóa thôn Luộc Giới
UBND xã Tân 

Hiệp

1218/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2023
               850,00             100,0                100,0                100,0               100,0                   100,0 

- Nhà văn hóa thôn Tân Gia
UBND xã Tân 

Hiệp

1219/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2023
               850,00             100,0                100,0                100,0               100,0                   100,0 

- Khu thể thao xã Tân Hiệp
UBND xã Tân 

Hiệp

1220/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2023
            2.376,00             300,0                300,0                300,0               300,0                   300,0 

-
Khu thể thao 5 thôn Tân Gia,  Am, Đìa, 

Đồng Tâm, Đồng Bông, xã Tân Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp

 1263/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2023 
            1.500,0             250,0                250,0                250,0                 250,0                   250,0 

-
Khu thể thao 5 thôn Đồng Gia, Luộc Giới, 

Hoàng Long, Đồng Bài, Chùa

UBND xã Tân 

Hiệp

 1264/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2023 
            1.650,0             250,0                250,0                250,0                 250,0                   250,0 

-

Cứng hóa kênh tiêu thôn Đồng Tâm, 

Đồng Gia, Đồng Bài, Tân Gia, xã Tân 

Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp

 1269/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2023 
            1.420,0             240,0                240,0                240,0                 240,0                   240,0 
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 NS TW   NS tỉnh  NS huyện  NS TW  NS tỉnh  NS TW  NS tỉnh 

TỔNG CỘNG      37.368,2        86.404,1    64.565,4      7.600,0      4.398,0          9.962,8        9.612,8       350,0        62.130,0       54.730,0      7.400,0 

I

Nội dung thành phần số 02: Phát 

triển hạ tầng KT-XH cơ bản đồng 

bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông 

thôn - đô thị và kết nối các vùng 

miền

     30.666,3        83.324,0    61.845,4      7.200,0      4.398,0          7.105,4        7.105,4             -          61.730,0       54.730,0      7.000,0 

1 Xã Đồng Kỳ      7.277,22          7.200,0      5.378,0         200,0               -            4.108,0        4.108,0             -            1.310,0         1.310,0               -   

* Công trình chuyển tiếp     5.712,68         5.750,0     4.368,0        200,0              -           4.108,0       4.108,0            -              300,0           300,0              -   

- Nâng cấp trạm y tế
UBND xã Đồng 

Kỳ

902/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2022
     4.000,00          4.000,0      3.100,0               -            3.000,0        3.000,0             100,0            100,0 

- Trường THCS (Công trình phụ trợ)
UBND xã Đồng 

Kỳ

903/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2022
        750,00             750,0         622,0             562,0           562,0             100,0            100,0 

- Trường Tiểu học (Công trình phụ trợ)
UBND xã Đồng 

Kỳ

905/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2022
        962,68          1.000,0         646,0         200,0             546,0           546,0             100,0            100,0 

* Công trình khởi công mới       1.564,5         1.450,0     1.010,0              -                -                    -                  -              -           1.010,0        1.010,0              -   

-
Nâng cấp đường giao thông trên địa 

bàn xã Đồng Kỳ

UBND xã Đồng 

Kỳ

810/QĐ-UBND 

ngày 4/8/2023
     1.218,82          1.100,0         710,0                   -               710,0            710,0 

-
Phụ trợ nhà văn hóa thôn Ngò, xã 

Đồng Kỳ

UBND xã Đồng 

Kỳ

767/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2023
        345,72             350,0         300,0                   -               300,0            300,0 

2 Xã Tam Hiệp        1.363,0          1.363,0      1.310,0                   -            1.310,0         1.310,0 

* Công trình khởi công mới       1.363,0         1.363,0     1.310,0              -                -                    -                  -              -           1.310,0        1.310,0              -   

-
Mái vòm nhà văn hóa các thôn, bản xã 

Tam Hiệp 

UBND xã Tam 

Hiệp

813/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2023
       1.363,0          1.363,0      1.310,0                   -            1.310,0         1.310,0 

3 Xã Hồng Kỳ          1.334,7         262,0               -                 -                     -                   -               -               262,0            262,0               -   

* Công trình chuyển tiếp         1.334,7        262,0              -                -                    -                  -              -              262,0           262,0              -   

-
Mở rộng khuôn viênNVH thôn Trại 

Hồng, Trại Hồng Nam, Đền Giếng

UBND xã Hồng 

Kỳ

13/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2021
        720,90             720,9         160,0                   -               160,0            160,0 

-
Mở rộng khuôn viênNVH thôn Đồng 

Nghĩa, Làng Ba, Trại Sáu

UBND xã Hồng 

Kỳ

12/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2021
        613,80             613,8         102,0                   -               102,0            102,0 

4 Xã Đông Sơn        9.924,0          9.859,0      8.486,0               -           350,0             450,0           450,0             -            8.036,0         8.036,0               -   

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch  số                         /KH-UBND, ngày           tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện)

Stt Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện Chủ đầu tư

Quyết định phê 

duyệt dự án  

(Số, ngày, 

tháng, năm)

 Tổng mức 

đầu tư 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
 Kế hoạch vốn đã giao đến 

31/12/2023 

 Biểu số 04 

 Dự kiến Kế hoạch vốn 2024 

Ghi chú

 Tổng 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

 Đơn vị tính: Triệu đồng 
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 NS TW   NS tỉnh  NS huyện  NS TW  NS tỉnh  NS TW  NS tỉnh 

Stt Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện Chủ đầu tư

Quyết định phê 

duyệt dự án  

(Số, ngày, 

tháng, năm)

 Tổng mức 

đầu tư 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
 Kế hoạch vốn đã giao đến 

31/12/2023 
 Dự kiến Kế hoạch vốn 2024 

Ghi chú

 Tổng 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

* Công trình chuyển tiếp       1.550,0         1.550,0     1.350,0              -                -              450,0          450,0            -               900,0           900,0              -   

-
Khu thể thao thôn Bến Trăm, xã Đông 

Sơn

UBND xã Đông 

Sơn

768/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2022
          550,0             550,0         450,0             450,0            450,0 

- Nâng cấp chợ Đông Sơn
UBND xã Đông 

Sơn

803/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2023
     1.000,00          1.000,0         900,0             450,0           450,0             450,0            450,0 

* Công trình khởi công mới       8.374,0         8.309,0     7.136,0              -          350,0                  -                  -              -           7.136,0        7.136,0              -   

- Tuyến từ dốc tổ 3 đi dốc cá chày
UBND xã Đông 

Sơn

931/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
     1.387,00          1.372,0      1.325,0                   -            1.325,0         1.325,0 

-
Cứng hóa bê tông mặt đê Cà Ngo, xã 

Đông Sơn

UBND xã Đông 

Sơn

928/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
        287,00             287,0         247,0                   -               247,0            247,0 

-

Bê tông hóa tuyến từ đường HL đi đê 

Cà Ngo; Tuyến từ Phương Hợp đi bến 

mìn

UBND xã Đông 

Sơn

932/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
        660,00             660,0         600,0                   -               600,0            600,0 

-
Cứng hóa tuyến phần trăm đi ao gà 

thôn Vi Sơn

UBND xã Đông 

Sơn

937/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
        310,00             280,0         224,0           50,0                   -               224,0            224,0 

- Khu thể thao thôn Đồi Hồng
UBND xã Đông 

Sơn

934/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
        500,00             500,0         400,0           50,0                   -               400,0            400,0 

-
Nhà văn hóa và Công trình phụ trợ 

thôn Ao Cạn

UBND xã Đông 

Sơn

939/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
     1.150,00          1.150,0         880,0         100,0                   -               880,0            880,0 

- Nhà văn hóa thôn Đông Kênh
UBND xã Đông 

Sơn

938/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
        900,00             900,0         600,0         100,0                   -               600,0            600,0 

- Khu thể thao thôn Cầu Gụ
UBND xã Đông 

Sơn

933/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
        250,00             250,0         210,0                   -               210,0            210,0 

- Khu thể thao thôn Đông Kênh
UBND xã Đông 

Sơn

935/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
        550,00             550,0         450,0           50,0                   -               450,0            450,0 

-

Phụ trợ nhà văn hóa các thôn (Trường 

Sơn, Vi Sơn, Cầu Gụ,  Bo Chợ, Đông 

Kênh, Gia Bình)

UBND xã Đông 

Sơn

927/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
     1.280,00          1.260,0      1.200,0                   -            1.200,0         1.200,0 

-
Phụ trợ trường Tiểu học Đồi Lánh 

(Xây dựng bể bơi, mái vòm)

UBND xã Đông 

Sơn

858/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2023
     1.100,00          1.100,0      1.000,0                   -            1.000,0         1.000,0 

5 Xã Tân Sỏi    12.102,09        11.982,3    10.633,4               -           334,0      2.547,419    2.547,419             -            8.036,0         8.036,0 

* Công trình chuyển tiếp   4.534,692     4.469,915     3.955,0              -                -       2.547,419   2.547,419            -       1.357,581    1.357,581              -   

- Phụ trợ trạm y tế xã Tân Sỏi
UBND xã Tân 

Sỏi

1322/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2022

     1.684,78          1.620,0      1.600,0               -           757,419       757,419         842,581        842,581 
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 NS TW   NS tỉnh  NS huyện  NS TW  NS tỉnh  NS TW  NS tỉnh 

Stt Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện Chủ đầu tư

Quyết định phê 

duyệt dự án  

(Số, ngày, 

tháng, năm)

 Tổng mức 

đầu tư 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
 Kế hoạch vốn đã giao đến 

31/12/2023 
 Dự kiến Kế hoạch vốn 2024 

Ghi chú

 Tổng 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

- Xây dựng khu thể thao thôn Dầm Chúc
UBND xã Tân 

Sỏi

1301/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022

          590,0             590,0         590,0               -               390,0           390,0             200,0            200,0 

- Xây mới NVH thôn Yên Cư
UBND xã Tân 

Sỏi

1295/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022

          764,9             764,9         600,0             400,0           400,0             200,0            200,0 

- Xây mới Khu thể thao xã Tân Sỏi
UBND xã Tân 

Sỏi

1303/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022

       1.495,0          1.495,0      1.165,0          1.000,0        1.000,0             115,0            115,0 

* Công trình khởi công mới       7.567,4         7.512,4     6.678,4              -          334,0                  -                  -              -           6.678,4        6.678,4              -   

-
Cứng hóa kênh mương từ mương cứng 

đến cống đê đồng rông thôn Chè

UBND xã Tân 

Sỏi

1179/QĐ-UBND

ngày 24/11/2023
        918,00             918,0         744,0         124,0                   -               744,0            744,0 

-
Cứng hóa đường nội đồng đồi Chè đi 

bãi rác thôn Chè

UBND xã Tân 

Sỏi

1178/QĐ-

UBND ngày 

24/11/2023

        343,50             343,5         323,5                   -               323,5            323,5 

-

Cứng hóa đường từ ông kỳ đi cổng 

trường THCS ra đường 292  thôn Phú 

Bản

UBND xã Tân 

Sỏi

1165/QĐ-

UBND ngày 

21/11/2023

        585,00             585,0         550,0                   -               550,0            550,0 

-
Cứng hóa đường từ ông Liêm đến ông 

Hưng

UBND xã Tân 

Sỏi

1180/QĐ-

UBND ngày 

24/11/2023

        160,00             160,0         140,0                   -               140,0            140,0 

-

Trường THCS Tân Sỏi, Hạng mục: 

Cổng trường, nhà để xe, tường rào, 

đường lên trường.

UBND xã Tân 

Sỏi

1062/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2023

        580,00             580,0         570,0                   -               570,0            570,0 

-
Trường Tiểu học Tân Sỏi  (Công trình 

phụ trợ)

UBND xã Tân 

Sỏi

1063/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2023

        470,00             470,0         450,0                   -               450,0            450,0 

- Mái vòm sân thể thao thôn Tân Mải
UBND xã Tân 

Sỏi

1166/QĐ-

UBND ngày 

21/11/2023

        245,00             245,0         220,0                   -               220,0            220,0 

- Mái vòm sân thể thao thôn Phú Bản
UBND xã Tân 

Sỏi

1167/QĐ-

UBND ngày 

21/11/2023

        235,00             235,0         210,0                   -               210,0            210,0 

- Nâng cấp, cải tạo Chợ Tân Sỏi
UBND xã Tân 

Sỏi

1197/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2023

     1.100,00          1.100,0      1.000,0                   -            1.000,0         1.000,0 

-
Cứng hóa kênh mương thôn Chiềng, 

Phú Bản, Chè (khu cửa Am)

UBND xã Tân 

Sỏi

1187/QĐ-

UBND ngày 

27/11/2023

        940,00             940,0         700,0         210,0                   -               700,0            700,0 

-

Cứng hóa đường nội đồng 4 tuyến xã 

Tân Sỏi ( Tuyến từ ông Tiến đến sau 

hồ thôn Phú Bản; Tuyến ông Tấn đến 

ông Tạc thôn Chè; Tuyến đường khu 

sáu mẫu thôn Tân Mải và Tuyến 

đường khu Đồi sớm thôn Tân Mải)

UBND xã Tân 

Sỏi

1188/QĐ-

UBND ngày 

27/11/2023

     1.285,90          1.285,9      1.170,9          1.170,9         1.170,9 
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 NS TW   NS tỉnh  NS huyện  NS TW  NS tỉnh  NS TW  NS tỉnh 

Stt Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện Chủ đầu tư

Quyết định phê 

duyệt dự án  

(Số, ngày, 

tháng, năm)

 Tổng mức 

đầu tư 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
 Kế hoạch vốn đã giao đến 

31/12/2023 
 Dự kiến Kế hoạch vốn 2024 

Ghi chú

 Tổng 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

-

Cứng hóa đường GTNT xã Tân Sỏi 2 

tuyến (Tuyến NVH thôn Chè đến ông 

Hòa thôn Chè và tuyến đường ông Vụ 

đi ông Khương thôn Dầm Chúc)

UBND xã Tân 

Sỏi

1189/QĐ-

UBND ngày 

27/11/2023

        410,00             410,0         380,0             380,0            380,0 

- Mái vòm sân thể thao thôn Dầm Chúc
UBND xã Tân 

Sỏi

1168/QĐ-

UBND ngày 

21/11/2023

        295,00             240,0         220,0                   -               220,0            220,0 

6 Xã Tân Hiệp        19.966,0    14.536,0      2.500,0      1.640,0                   -                   -               -          17.036,0       14.536,0      2.500,0 

* Công trình khởi công mới       19.966,0   14.536,0     2.500,0     1.640,0                  -                  -              -         17.036,0      14.536,0     2.500,0 

- Nhà Văn hóa thôn Đồng Gia
UBND xã Tân 

Hiệp

948/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021
        700,00             700,0         400,0               -           100,0             400,0            400,0               -   

- Nhà Văn hóa thôn Đồng Bài
UBND xã Tân 

Hiệp

1215/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2023

        850,00             850,0         600,0               -           100,0             600,0            600,0               -   

- Nhà văn hóa thôn Hoàng Long
UBND xã Tân 

Hiệp

1216/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2023

        850,00             850,0         600,0               -           100,0             600,0            600,0               -   

- Nhà Văn hóa thôn Đồng Tâm
UBND xã Tân 

Hiệp

1217/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2023

        850,00             850,0         600,0               -           100,0             600,0            600,0               -   

- Nhà văn hóa thôn Luộc Giới
UBND xã Tân 

Hiệp

1218/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2023

        850,00             850,0         600,0               -           100,0             600,0            600,0               -   

- Nhà văn hóa thôn Tân Gia
UBND xã Tân 

Hiệp

1219/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2023

        850,00             850,0         600,0               -           100,0             600,0            600,0               -   

- Khu thể thao xã Tân Hiệp
UBND xã Tân 

Hiệp

1220/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2023

     2.376,00          2.376,0         956,0      1.100,0         300,0          2.056,0            956,0      1.100,0 

- Cải tạo trạm y tế xã Tân Hiệp
UBND xã Tân 

Hiệp

1261/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2023

        300,00             300,0         300,0               -               300,0            300,0               -   

-
Cải tạo cơ sở vật chất các trường mầm 

non, Tiểu học và THCS xã Tân Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp

1262/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2023

        680,00             680,0         680,0               -               680,0            680,0               -   

-

Khu thể thao 5 thôn Tân Gia,  Am, 

Đìa, Đồng Tâm, Đồng Bông, xã Tân 

Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp

1263/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2023

     1.500,00          1.500,0      1.200,0               -           250,0          1.200,0         1.200,0               -   

-
Khu thể thao 5 thôn Đồng Gia, Luộc 

Giới, Hoàng Long, Đồng Bài, Chùa

UBND xã Tân 

Hiệp

1264/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2023

     1.650,00          1.650,0      1.350,0               -           250,0          1.350,0         1.350,0               -   

-

Cứng hóa đường liên thôn (đoạn tuyến 

Đồng Tâm đi thôn Đìa; Đoạn nhà Ông 

Doanh đến nhà ông Miến thôn Đìa), 

xã Tân Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp

1265/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2023

     1.800,00          1.800,0      1.400,0         330,0               -            1.730,0         1.400,0         330,0 
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 NS TW   NS tỉnh  NS huyện  NS TW  NS tỉnh  NS TW  NS tỉnh 

Stt Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện Chủ đầu tư

Quyết định phê 

duyệt dự án  

(Số, ngày, 

tháng, năm)

 Tổng mức 

đầu tư 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
 Kế hoạch vốn đã giao đến 

31/12/2023 
 Dự kiến Kế hoạch vốn 2024 

Ghi chú

 Tổng 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

-

Cứng hóa đường liên thôn (đoạn Đồng 

Tâm đi thôn Đìa đoạn nhà ông Sở đến 

nhà ông Điển; Bãi Bóng đi Nghĩa 

trang liệt sỹ; thôn Am đoạn Chùa Cả 

đi nhà ông Hoàn; đoạn bà Việt đi 

Vườn Mận; tuyến thôn Tân Gia) xã 

Tân Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp

1266/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2023

     2.400,00          2.400,0      1.995,0         345,0          2.340,0         1.995,0         345,0 

-

Cứng hóa đường giao thôn liên thôn 

(đoạn thôn Đồng Gia đi thôn Đồng 

Bài; đoạn đường nội thôn Đồng Bài)

UBND xã Tân 

Hiệp

1267/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2023

     1.250,00          1.250,0      1.095,0         125,0          1.220,0         1.095,0         125,0 

-

Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn 

Hang Keo, Bãi Chợ, Đồng Bông, xã 

Tân Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp

1268/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2023

        990,00             990,0         350,0         600,0             950,0            350,0         600,0 

-

Cứng hóa kênh tiêu thôn Đồng Tâm, 

Đồng Gia, Đồng Bài, Tân Gia, xã Tân 

Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp

1269/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2023

     1.420,00          1.420,0      1.160,0               -           240,0          1.160,0         1.160,0               -   

-

Mở rộng mặt đường tuyến thôn Chùa 

đi thôn Tân Gia; tuyến nội thôn Tân 

Gia

UBND xã Tân 

Hiệp

1270/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2023

        650,00             650,0         650,0               -               650,0            650,0               -   

7 Xã Đồng Hưu        20.668,0    14.536,0      2.500,0      1.514,0                   -                   -               -          17.036,0       14.536,0      2.500,0 

* Công trình khởi công mới       20.668,0   14.536,0     2.500,0     1.514,0                  -                  -              -         17.036,0      14.536,0     2.500,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Suối Dọc
 UBND xã Đồng 

Hưu 

1072/UBND 

ngày 171/2023
     1.060,00          1.060,0         600,0         200,0         100,0                   -               800,0            600,0         200,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Bãi Gianh
 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1073/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

        950,00             950,0         600,0         150,0         100,0                   -               750,0            600,0         150,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Trại Mới
 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1074/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

       1.320,0             410,0         150,0         100,0                   -               150,0            150,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Thái Hà
 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1075/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

     1.050,00          1.050,0         300,0         550,0         100,0                   -               850,0            300,0         550,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Ao Gáo
 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1076/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

        950,00             950,0         600,0         150,0         100,0                   -               750,0            600,0         150,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Đèo Cà
 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1077/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

        950,00             950,0         600,0         150,0         100,0                   -               750,0            600,0         150,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Đèo Sặt
 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1078/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

        950,00             950,0         600,0         150,0         100,0                   -               750,0            600,0         150,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Trại Tre
 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1079/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

     1.050,00          1.050,0         200,0         650,0         100,0                   -               850,0            200,0         650,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Mỏ Hương
 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1080/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

     1.323,00             700,0         500,0         100,0                   -               500,0         500,0 
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 NS TW   NS tỉnh  NS huyện  NS TW  NS tỉnh  NS TW  NS tỉnh 

Stt Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện Chủ đầu tư

Quyết định phê 

duyệt dự án  

(Số, ngày, 

tháng, năm)

 Tổng mức 

đầu tư 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
 Kế hoạch vốn đã giao đến 

31/12/2023 
 Dự kiến Kế hoạch vốn 2024 

Ghi chú

 Tổng 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

- Sân thể thao xã Đồng Hưu
 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1081/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

     1.260,00          1.260,0         860,0         300,0                   -               860,0            860,0 

- Xây dựng Bể bơi xã Đồng Hưu
 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1082/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

        980,00             980,0         900,0               -                     -               900,0            900,0               -   

-

Cải tao sửa chữa mở rông đường từ 

ông Giao Trại Tre đi hội trường thôn 

Đèo Sặt

 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1085/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

     1.000,00          1.000,0         900,0                   -               900,0            900,0 

-
Cải tao sửa chữa mở rông đường từ 

ông Bẩy đi ông Vĩnh Thái Hà

 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1086/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

     1.000,00             537,0         486,0                   -               486,0            486,0 

-

Cải tao sửa chữa mở rông đường từ 

ông ông Hải đi  hội trường thôn Ao 

Gáo

 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1087/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

     1.100,00          1.100,0         980,0                   -               980,0            980,0 

-

Cưng hóa đường GTNT (đoanh từ ông 

Đông đi ông Biên Thái Hà; Đường 

Nghĩa trang toàn thắng; Từ đập suối 

cây đi ông Tình) (nước sạch)

 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1088/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

     1.330,00          1.330,0      1.200,0                   -            1.200,0         1.200,0 

- Trạm y tế xã (Công trình phụ trợ)
 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1093/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2023 

        280,00             280,0         250,0                   -               250,0            250,0 

-
Cải tạo nâng cấp sân chơi, cổng trường 

tiểu học và mầm non

 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1094/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2023 

        930,00             930,0         850,0                   -               850,0            850,0 

-

Cưng hóa kênh mương  cửa ông Long 

đi cửa ông Bình Trại Vanh, cửa ông 

Tháo, cửa ông Tâm Ao Gáo

 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1090/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2023 

        960,00             960,0         768,0         140,0             768,0            768,0 

-

Cưng hóa kênh mương tửa ông Văn đi 

ông Thọ Suối Dọc, đồi trong Trại Mơi 

đi Gia Bình

 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1091/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2023 

        680,00             680,0         544,0         102,0             544,0            544,0 

-

Cưng hóa kênh mương từ cửa ông Thể 

đi bà Tuyến Đèo Sặt,  ông chiến đi 

ông Phông Đèo Cà

 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1092/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2023 

        480,00             480,0         384,0           72,0             384,0            384,0 

-

Cứng hóa đường trục xã từ ông khi đi 

ngầm Gốc Hồng, kè tràn Gia Bình đi 

xã Đông Sơn, ông Phúc Đèo Sặt đi 

ông Thảo Ao Gáo

 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1084/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

        845,00             845,0         761,0             761,0            761,0 

-

Cứng hóa đường  từ ông Giang đi 

Chùa Trại Tre, ông Liếu Trại Vanh, 

ông Nghị Ao gáo, ông Nâu đi ông Hải 

đi nghĩa địa Trại Vanh

 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1089/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2023 

        950,00             950,0         855,0             855,0            855,0 

-

Xây tường rào, sân và công trình phụ 

trợ thôn nhà văn hóa thôn Cổng Châu, 

Trại Vanh, Gia Bình

 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1083/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

        455,00             455,0         410,0             410,0            410,0 

-
Nghĩa trang nhân dân Mỏ Hương, Bãi 

Gianh, Trại Vanh, Thái Hà, Đèo Sặt

 UBND xã Đồng 

Hưu 

 1095/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2023 

        811,00             811,0         738,0             738,0            738,0 

8 Xã Đồng Lạc          5.256,0      3.352,0      1.000,0         200,0                   -                   -               -            4.352,0         3.352,0      1.000,0 
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 NS TW   NS tỉnh  NS huyện  NS TW  NS tỉnh  NS TW  NS tỉnh 

Stt Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện Chủ đầu tư

Quyết định phê 

duyệt dự án  

(Số, ngày, 

tháng, năm)

 Tổng mức 

đầu tư 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
 Kế hoạch vốn đã giao đến 

31/12/2023 
 Dự kiến Kế hoạch vốn 2024 

Ghi chú

 Tổng 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

* Công trình khởi công mới         5.256,0     3.352,0     1.000,0        200,0                  -                  -              -           4.352,0        3.352,0     1.000,0 

-
 Cứng hóa đường trục thôn thôn Trại 

Cả  (cổng ông Quyên đi cống bà Cào)  

UBND xã Đồng 

Lạc
            560,0         340,0         150,0             490,0            340,0         150,0 

-
 Cứng hóa đường trục thôn thôn Vàng 

(đường tỉnh 292 đi cổng Chùa Vàng) 

UBND xã Đồng 

Lạc
            844,0         490,0         250,0             740,0            490,0         250,0 

- Kênh mương thôn Tiếu đi thôn Đền 
UBND xã Đồng 

Lạc
            840,0         620,0               -           120,0             620,0            620,0               -   

-
Cứng hóa kênh mương nội đồng thôn 

Vàng

UBND xã Đồng 

Lạc
            480,0         350,0               -             80,0             350,0            350,0               -   

-
Xây dựng mái vòm, xây mới sân khấu 

và nhà vệ sinh thôn Chỉ chòe

UBND xã Đồng 

Lạc
            550,0               -           450,0             450,0                  -           450,0 

-
Xây dựng mái vòm nhà văn hóa thôn 

Tiếu, thôn Đền, Cây Gạo, Trại Cả

UBND xã Đồng 

Lạc
            720,0         600,0               -               600,0            600,0               -   

-
Xây dựng mái vòm nhà văn hóa thôn 

Thiều,  Vàng 

UBND xã Đồng 

Lạc
            430,0         350,0               -               350,0            350,0               -   

-
Xây nhà rèn luyện thể chất trường 

THCS

UBND xã Đồng 

Lạc
            534,0         304,0         150,0               -               454,0            304,0         150,0 

- Xây cổng trường THCS xã Đồng Lạc
UBND xã Đồng 

Lạc
            298,0         298,0               -                 -               298,0            298,0               -   

9 Xã An Thượng          5.695,0      3.352,0      1.000,0         360,0                   -                   -               -            4.352,0         3.352,0      1.000,0 

* Công trình khởi công mới         5.695,0     3.352,0     1.000,0        360,0                  -                  -              -           4.352,0        3.352,0     1.000,0 

-
Cải tạo, nâng cấp kênh từ kè ông Ân 

đến đến đồi ông Tân Cầu Thầy  

 UBND xã An 

Thượng 
            680,0         555,0           60,0                   -               555,0            555,0 

-

Cứng hóa đường thôn từ cổng nhà ông 

Kiệm thôn Cầu Đá đến giáp đất Tiến 

Thắng 

 UBND xã An 

Thượng 
            195,0         150,0             150,0            150,0 

-

Cứng hóa đường trục chính nội đồng 

gắn với GTNT: Đoạn đường từ dưới 

cổng ông Đăng đi cổng ông Tuệ thôn 

Cầu Thầy 

 UBND xã An 

Thượng 
            249,0         200,0             200,0            200,0 

-

Mở rộng và nâng cấp hạ tầng  đường 

trục xã, vỉa hè giao thông đoạn cổng 

UBND xã 

 UBND xã An 

Thượng 
            590,0         542,0             542,0            542,0 

- Xây dựng nhà văn hóa thôn Tân An
 UBND xã An 

Thượng 
            900,0         600,0         100,0                   -               600,0         600,0 

- Xây dựng nhà văn hóa thôn An Châu
 UBND xã An 

Thượng 
            900,0         200,0         400,0         100,0                   -               600,0            200,0         400,0 

- Xây dựng nhà văn hóa thôn Non Sáu 
 UBND xã An 

Thượng 
            900,0         600,0         100,0                   -               600,0            600,0 

-

Xây dựng mái vòm và Cải tạo, nâng 

cấp nhà văn hóa thôn Đồng Bục, thôn 

Cầu Đá, Lan Thượng, Hồng Lĩnh  xã 

An Thượng

 UBND xã An 

Thượng 
            526,0         450,0             450,0            450,0 
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 NS TW   NS tỉnh  NS huyện  NS TW  NS tỉnh  NS TW  NS tỉnh 

Stt Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện Chủ đầu tư

Quyết định phê 

duyệt dự án  

(Số, ngày, 

tháng, năm)

 Tổng mức 

đầu tư 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
 Kế hoạch vốn đã giao đến 

31/12/2023 
 Dự kiến Kế hoạch vốn 2024 

Ghi chú

 Tổng 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

-

Cải tạo, nâng cấp sân khấu, sửa trần 

nhà văn hóa xã An Thượng và chỉnh 

trang khuôn viên trung tâm xã

 UBND xã An 

Thượng 
            755,0         655,0             655,0            655,0 

II

Nội dung thành phần số 11: Tăng 

cường công tác giám sát, đánh giá 

thực hiện chương trình, nâng cao 

năng lực xây dựng NTM, tuyền 

thông về xây dựng NTM, thực hiện 

phong trào thi đua cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới

     6.701,85        3.080,08    2.720,00       400,00               -          2.857,42      2.507,42     350,00           400,00                  -         400,00 

1 Xã Đông Sơn        3.647,0             200,0               -           200,0               -            1.750,0        1.400,0       350,0             200,0                  -           200,0 

- Nhà văn hóa thôn Đền Quynh
UBND xã Đông 

Sơn

 6161/QĐ ngày 

31/10/2016; 
          654,2               74,1           74,1             250,0           250,0               74,1           74,1 

- Nhà văn hóa thôn Gia Bình
UBND xã Đông 

Sơn

 949/QĐ ngày 

22/03/2016 
          605,7               77,4           77,4             250,0           250,0               77,4           77,4 

- Nhà văn hóa thôn Bo Chợ
UBND xã Đông 

Sơn

 155/QĐ ngày 

15/4/2019 
          624,1               17,9           17,9             250,0           250,0               17,9           17,9 

- Xây dựng khu Trung tâm thể thao xã
UBND xã Đông 

Sơn

 158/QĐ ngày 

15/4/2019 
       1.762,9               30,6           30,6          1.000,0           650,0       350,0               30,6           30,6 

2 Xã Tân Sỏi        3.054,9          2.880,1      2.720,0         200,0               -            1.107,4        1.107,4             -               200,0                  -           200,0 

- Trường Mầm non (Công trình phụ trợ)
UBND xã Tân 

Sỏi

1324/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2022

          201,5             201,5         150,0           48,8             150,0           150,0               48,8           48,8 

-
Trường trung học cơ sở Tân Sỏi (Công 

trình phụ trợ).  

UBND xã Tân 

Sỏi

1323/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2023

          233,6             233,6         200,0           24,3             200,0           200,0               24,3           24,3 

- Phụ trợ trạm y tế xã Tân Sỏi
UBND xã Tân 

Sỏi

1322/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2022

       1.684,8          1.620,0      1.600,0           27,3             757,4           757,4               27,3           27,3 

- Mái vòm sân thể thao thôn Dầm Chúc
UBND xã Tân 

Sỏi

1167/QĐ-

UBND ngày 

21/11/2023

          295,0             240,0         220,0           40,0               40,0           40,0 

-

Cứng hóa đường từ ông kỳ đi cổng 

trường THCS ra đường 292  thôn Phú 

Bản

UBND xã Tân 

Sỏi

1165/QĐ-

UBND ngày 

21/11/2023

          640,0             585,0         550,0           59,6               59,6           59,6 
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NSTW NS Tỉnh NSTW NS tỉnh NS TW NS  Tỉnh

TỔNG CỘNG    88.849,8     86.819,0     70.248,0     15.894,0     45.633,3     34.634,3     32.598,0     27.775,0       4.823,0   

A
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, 

nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
                -         1.452,0       1.320,0          132,0                -                  -                  -            660,0          600,0            60,0 

1 Hỗ trợ đất ở, nhà ở       1.452,0       1.320,0          132,0          660,0          600,0            60,0 

- Xã Đồng Vương
UBND xã 

Đồng Vương
      1.364,0       1.240,0          124,0          572,0          520,0            52,0 

- Xã Hồng Kỳ
UBND xã 

Hồng Kỳ
           44,0            40,0              4,0            44,0            40,0              4,0 

- Xã Tân Hiệp
UBND xã Tân 

Hiệp
           44,0            40,0              4,0            44,0            40,0              4,0 

A
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định 

dân cư ở những nơi cần thiết
     19.146,0     19.146,0     19.146,0                -       13.846,0     13.846,0       5.300,0       5.300,0                -   

1

Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ các 

thôn, bản: Tràng Bắn, Đồng Đảng, Thái Hà, La 

Xa, Bình Minh, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế

Ban QLDA 

ĐTXD huyện
2022-2025

4140/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2022
     19.146,0     19.146,0     19.146,0     13.846,0     13.846,0       5.300,0       5.300,0 

B

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục 

vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi các đơn vị sự 

nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

     31.455,7     32.926,0     28.032,0       4.217,0     14.642,3     12.642,3     13.364,0     11.147,0       2.217,0 

I

Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, 

phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi

     31.455,7     32.926,0     28.032,0       4.217,0     14.642,3     12.642,3     13.364,0     11.147,0       2.217,0 

1
Đầu tư cơ sở hạ tầng xã, thôn bản đặc biệt 

khó khăn
     21.416,7     24.700,0     24.023,0                -         9.442,3       9.442,3     10.338,0     10.338,0                -   

1.1 Xã Đồng Vương        6.963,3       6.584,0       6.584,0                -         3.174,0       3.174,0                -         2.731,0       2.731,0                -   

* Dự án chuyển tiếp       3.999,3       3.700,0       3.700,0                -         3.174,0       3.174,0                -            445,0          445,0                -   

-
Đường bê tông bản  Đồng Tân,  La Xa xã Đồng 

Vương

UBND xã 

Đồng Vương
2022- 2023

752/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2021

836/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2023

       1.506,9       1.390,0       1.390,0       1.189,0       1.189,0          120,0          120,0 

-
Đường bê tông bản La Lanh, Tràng Bắn, xã 

Đồng Vương

UBND xã 

Đồng Vương

757/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2021

837/QĐ-UBND 

       1.789,4       1.610,0       1.610,0       1.440,0       1.440,0          170,0          170,0 

- Mương tưới bản La Xa, xã Đồng Vương
UBND xã 

Đồng Vương
2023-2024

867/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2022; 

903/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2023

          703,0          700,0          700,0          545,0          545,0          155,0          155,0 

Quyết định phê 

duyệt dự án (Số, 

ngày, tháng, năm)
Tổng số

Biểu số 05

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch  số                         /KH-UBND, ngày           tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Tên xã/danh mục công trình

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn năm 2024

Ghi chú
Trong đó:Trong đó:

Chủ đầu tư

Tổng sốTổng số

Thời gian 

khởi 

công/hoàn 

thành

Tổng mức 

đầu tư Trong đó:

Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023
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NSTW NS Tỉnh NSTW NS tỉnh NS TW NS  Tỉnh

Quyết định phê 

duyệt dự án (Số, 

ngày, tháng, năm)
Tổng số

Stt Tên xã/danh mục công trình

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn năm 2024

Ghi chú
Trong đó:Trong đó:

Chủ đầu tư

Tổng sốTổng số

Thời gian 

khởi 

công/hoàn 

thành

Tổng mức 

đầu tư Trong đó:

Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023

* Dự án khởi công mới năm 2024       2.964,0       2.884,0       2.884,0                -                  -                  -         2.286,0       2.286,0                -   

- Đường bê tông bản Trại Mía, Trại Tre
UBND xã 

Đồng Vương
2024

1004/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2023
          644,0          644,0          644,0                -            644,0          644,0 

- Cải tạo, nâng cấp đập Hố Vị bản La Xa
UBND xã 

Đồng Vương
2024

 1015/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2023
          880,0          800,0          800,0                -            400,0          400,0 

- Nhà văn hóa bản Đồng Tân, xã Đồng Vương
UBND xã 

Đồng Vương
2024

999/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2023
          690,0          690,0          690,0                -            690,0          690,0 

- Đường bê tông bản Đồng Vương
UBND xã 

Đồng Vương
2024

1000/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2023
          750,0          750,0          750,0                -            552,0          552,0 

1.2 Xã Đồng Tiến        4.389,5       4.275,0       4.019,0                -         1.683,3       1.683,3                -         1.683,0       1.683,0                -   

* Dự án chuyển tiếp       1.956,5       1.988,0       1.862,0                -         1.683,3       1.683,3                -            149,0          149,0 

-
Đường bê tông + Ngầm  bản Đồng An, xã Đồng 

Tiến

UBND xã 

Đồng  Tiến
2022-2023

860/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2021
          673,4          676,0          630,0          530,0          530,0          100,0          100,0 

- Đường bê tông bản bản Gốc Bòng, xã Đồng Tiến
UBND xã 

Đồng  Tiến
2022-2023

858/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2021
          682,2          642,0          602,0          597,0          597,0              5,0              5,0 

-
Sửa chữa nâng cấp đập + Kênh mương  bản Khe 

Ngọn, xã Đồng Tiến

UBND xã 

Đồng  Tiến
2022-2023

848/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2021
          601,0          670,0          630,0          556,3          556,3            44,0            44,0 

* Dự án khởi công mới năm 2024       2.433,0       2.287,0       2.157,0                -                  -                  -         1.534,0       1.534,0                -   

-
Cứng hóa kênh mương bản Gốc Bòng, xã Đồng 

Tiến

UBND xã 

Đồng  Tiến
2024

970/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2023
          340,0          330,0          300,0                -            300,0          300,0 

- Nhà văn hóa bản Cây Vối
UBND xã 

Đồng  Tiến
2024

972/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2023
          893,0          893,0          893,0                -            670,0          670,0 

- Đường bê tông bản Cây Thị, Gốc Bòng
UBND xã 

Đồng  Tiến
2024

973/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2023
       1.200,0       1.064,0          964,0                -            564,0          564,0 

1.3  Xã Canh Nậu        1.530,8       2.760,0       2.760,0                -            947,0          947,0                -         1.683,0       1.683,0                -   

* Công trình chuyển tiếp       1.530,8       1.510,0       1.510,0                -            947,0          947,0                -            528,0          528,0                -   

- Đường bê tông bản Còn Trang, xã Canh Nậu
UBND xã 

Canh Nậu
2022-2023           927,0          950,0          950,0          835,0          835,0            80,0            80,0 

- Cứng hóa mương tưới Nà Táng
UBND xã 

Canh Nậu
2023-2024           603,8          560,0          560,0          112,0          112,0          448,0          448,0 

* Công trình khởi công mới năm 2024                -         1.250,0       1.250,0                -                  -                  -         1.155,0       1.155,0                -   

- Đường bê tông bản Trại Sông, xã Canh Nậu
UBND xã 

Canh Nậu
2024          680,0          680,0                -            680,0          680,0 

-
Trạm bơm + cướng hóa mương bản Dốc Đơ, xã 

Canh Nậu

UBND xã 

Canh Nậu
2024          570,0          570,0                -            475,0          475,0 

1.4 Xã Tiến Thắng        3.328,7       5.555,0       5.555,0                -         1.557,0       1.557,0                -         2.238,0       2.238,0                -   

* Công trình chuyển tiếp       2.126,7       1.877,0       1.877,0                -         1.557,0       1.557,0                -            320,0          320,0                -   

-
Đường bê tông thôn Hố Luồng, xã Tiến Thắng 

(Giai đoạn 1)

UBND xã Tiên 

Thắng
2022-2023

20/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021
          709,6          629,0          629,0          525,0          525,0          104,0          104,0 
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Quyết định phê 

duyệt dự án (Số, 

ngày, tháng, năm)
Tổng số

Stt Tên xã/danh mục công trình

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn năm 2024

Ghi chú
Trong đó:Trong đó:

Chủ đầu tư

Tổng sốTổng số

Thời gian 

khởi 

công/hoàn 

thành

Tổng mức 

đầu tư Trong đó:

Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023

-
Đường bê tông Rừng Chiềng, xã Tiến Thắng 

(Giai đoạn 1)

UBND xã Tiên 

Thắng
2022-2023

21/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021
          708,5          624,0          624,0          516,0          516,0          108,0          108,0 

-
Đường bê tông thôn Song Sơn, xã Tiến Thắng 

(Giai đoạn 1)

UBND xã Tiên 

Thắng
2022-2023

22/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021
          708,5          624,0          624,0          516,0          516,0          108,0          108,0 

* Công trình khởi công mới năm 2024       1.202,0       3.678,0       3.678,0                -                  -                  -                  -         1.918,0       1.918,0                -   

-
Đường bê tông thôn Hố Luồng, xã Tiến Thắng 

(Giai đoạn 2)

UBND xã Tiên 

Thắng
2024

1115/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2023
       1.202,0       1.202,0       1.202,0                -            640,0          640,0 

-
Đường bê tông thôn Rừng Chiềng, xã Tiến 

Thắng (Giai đoạn 2)

UBND xã Tiên 

Thắng
2024

1114/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2023
       1.276,0       1.276,0       1.276,0                -            640,0          640,0 

-
Đường bê tông thôn Song Sơn, xã Tiến Thắng 

(Giai đoạn 2)

UBND xã Tiên 

Thắng
2024

1116/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2023
       1.200,0       1.200,0       1.200,0                -            638,0          638,0 

1.5 Xã Đồng Hưu        1.870,0       1.888,0       1.888,0                -            525,0          525,0                -            801,0          801,0                -   

* Công trình chuyển tiếp          550,0          555,0          555,0                -            525,0          525,0                -              30,0            30,0                -   

-
Xây dựng cầu, đường bê tông dân sinh  bản Mỏ 

Hương, xã Đồng Hưu

UBND xã 

Đồng Hưu
2022-2023

923/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021
          550,0          555,0          555,0          525,0          525,0            30,0            30,0 

* Công trình khởi công mới năm 2024       1.320,0       1.333,0       1.333,0                -                  -                  -            771,0          771,0                -   

- Xây mới nhà văn hóa thôn Mỏ Hương
UBND xã 

Đồng Hưu
2024

1080/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2023
       1.323,0          523,0          523,0                -            364,0          364,0 

- Nhà văn hóa thôn Trại Mới
UBND xã 

Đồng Hưu
2024

1074/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2023
       1.320,0          810,0          810,0                -            407,0          407,0 

1.6 Xã  Tân Hiệp           968,2       1.383,0       1.209,0                -            519,0          519,0                -            401,0          401,0                -   

* Công trình chuyển tiếp          668,2          560,0          560,0                -            519,0          519,0                -              41,0            41,0                -   

- Đường bê tông Đồng Bông 
UBND xã Tân 

Hiệp
2022-2023

957/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2021
          668,2          560,0          560,0          519,0          519,0            41,0            41,0 

* Công trình khởi công mới năm 2024          300,0          823,0          649,0                -                  -                  -            360,0          360,0                -   

- Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa bản Đồng Bông
UBND xã Tân 

Hiệp
2024

1271/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2023
          300,0          300,0          126,0                -            126,0          126,0 

- Cứng hóa mương thôn Đồng Bông, xã Tân Hiệp
UBND xã Tân 

Hiệp
2024

1271/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2023
          523,0          523,0          523,0                -            234,0          234,0 

1.7 Xã Đông Sơn        2.366,2       2.255,0       2.008,0                -         1.037,0       1.037,0          801,0          801,0                -   

* Công trình chuyển tiếp       1.396,2       1.355,0       1.355,0                -         1.037,0       1.037,0          318,0          318,0                -   

- Đường bê tông Ao Cạn, Hố Dích
UBND xã 

Đông Sơn
2022-2023

502/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021
       1.396,2       1.355,0       1.355,0       1.037,0       1.037,0          318,0          318,0 

* Công trình khởi công mới năm 2024          970,0          900,0          653,0                -                  -                  -            483,0          483,0                -   

- Đường bê tông thôn Hố Dích
UBND xã 

Đông Sơn
2024

930/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
          540,0          500,0          400,0                -            400,0          400,0 

- Cứng hóa kênh mương thôn Ao cạn
UBND xã 

Đông Sơn
2024

936/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
          430,0          400,0          253,0                -              83,0            83,0 

2
Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm 

xã, liên xã
     10.039,0       8.226,0       4.009,0       4.217,0       5.200,0       3.200,0       2.000,0       3.026,0          809,0       2.217,0 
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Quyết định phê 

duyệt dự án (Số, 

ngày, tháng, năm)
Tổng số

Stt Tên xã/danh mục công trình

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn năm 2024

Ghi chú
Trong đó:Trong đó:

Chủ đầu tư

Tổng sốTổng số

Thời gian 

khởi 

công/hoàn 

thành

Tổng mức 

đầu tư Trong đó:

Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023

-
Dự án cải tạo, nâng cấp đường xã Đồng Vương 

đi xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế

Ban QLDA 

ĐTXD huyện
2023-2024

4137/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2022
     10.039,0       8.226,0       4.009,0       4.217,0       5.200,0       3.200,0       2.000,0       3.026,0          809,0       2.217,0 

C
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực
     33.562,0     24.373,0     12.828,0     11.545,0     15.099,0       6.100,0       8.999,0       9.274,0       6.728,0       2.546,0 

I

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố 

phát triển các trường phổ thông dân tộc nội 

trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và xóa 

mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số

    33.562,0     24.373,0     12.828,0     11.545,0     15.099,0       6.100,0       8.999,0       9.274,0       6.728,0       2.546,0 

1 Đầu tư trường Phổ thông DTNT      33.562,0     24.373,0     12.828,0     11.545,0     15.099,0       6.100,0       8.999,0       9.274,0       6.728,0       2.546,0 

-

Dự án cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân 

tộc nội trú huyện Yên Thế: hạng mục: phòng ở 

nội trú cho học sinh nội trú; Công trình vệ sinh, 

nước sạch; Nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa dân 

tộc; Phòng học thông thường và phòng học bộ 

môn; Các công trình phụ trợ (tường bao, lát 

sân...)

Ban QLDA 

ĐTXD huyện
2022-2024

3399/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2022
     33.562,0     24.373,0     12.828,0     11.545,0     15.099,0       6.100,0       8.999,0       9.274,0       6.728,0       2.546,0 

D

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số gắn 

với phát triển du lịch

       4.686,1       8.922,0       8.922,0                -         2.046,0       2.046,0                -         4.000,0       4.000,0 

I
Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản truyền thống

tiêu biểu của các dân tộc thiểu số
                -         1.783,0       1.783,0                -            150,0          150,0                -         1.307,0       1.307,0                -   

1
Hỗ trợ đầu tư bảo tồn truyền thống tiêu biểu bản

Ven, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế,

UBND xã 

Xuân Lương
2023-2024       1.783,0       1.783,0          150,0          150,0       1.307,0       1.307,0 

Phân bổ chi tiết 

sau khi đủ điều 

kiện

IV

Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích

quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị

tiêu biểu của các dân tộc TS

       4.686,1       7.139,0       7.139,0                -         1.896,0       1.896,0                -         2.693,0       2.693,0                -   

-
Tu bổ, tôn tạo di tích động Thiên Thai, xã Hồng

Kỳ, huyện Yên Thế

UBND xã 

Hồng Kỳ
2022-2023

898/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2022
       4.686,1       1.790,0       1.790,0       1.446,0       1.446,0          344,0          344,0 

- Đình Đông Kênh, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế
UBND xã 

Đông Sơn
2023-2024       1.783,0       1.783,0          150,0          150,0          783,0          783,0 

Phân bổ chi tiết 

sau khi đủ điều 

kiện

- Đồn Hom, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế
UBND xã Tam 

Hiệp
2023-2024       1.783,0       1.783,0          150,0          150,0          783,0          783,0 

Phân bổ chi tiết 

sau khi đủ điều 

kiện

-
Đền thờ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm, xã Hồng

Kỳ,  H Yên Thế

UBND xã 

Hồng Kỳ
2024       1.783,0       1.783,0          150,0          150,0          783,0          783,0 

Phân bổ chi tiết 

sau khi đủ điều 

kiện
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